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TIẾT 81 

 

BÀI 16: THUỶ QUYỂN. VÒNG TUẦN HOÀN NƯỚC. NƯỚC NGẦM, BĂNG HÀ 

(tiếp theo) 
 

 

A. LÝ THUYẾT (đã học ở tuần 26) 

B. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG  

Câu 1. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở? 

A. biển và đại dương.                                                      B. các dòng sông lớn. 

C. ao, hồ, vũng vịnh.                                                       D. băng hà, khí quyển. 

Câu 2. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành? 

A. nước.                      B. sấm.                     C. mưa.                   D. mây. 

Câu 3. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm? 

A. 1/2.                        B. 3/4.                       C. 2/3.                     D. 4/5. 

Câu 4. Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ? 

A. hồ ao, rừng cây… bốc lên.                         B. các vùng ven biển bay tới. 

C. đại dương do gió thổi đến.                         D. nguồn nước ngầm bốc lên. 

Câu 5. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là từ? 

A. các dòng sông lớn.                                     B. các loài sinh vật. 

C. biển và đại dương.                                      D. ao, hồ, vũng vịnh. 

Câu 6. Nguồn nước bị ô nhiễm không bao gồm? 

A. nước biển.            B. nước sông hồ.                C. nước lọc.                 D. nước ngầm. 

 

Câu 7. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có? 

A. nước ngầm, nước biển, nước sông và băng.   

B. nước mặt, nước biển, nước ngầm và băng. 

C. nước ngầm, nước ao hồ, sông suối và băng. 

D. nước mặt, nước khác, nước ngầm và băng. 

Câu 8. Năng lượng Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho vòng tuần hoàn 

nào sau đây? 

A. Vòng tuần hoàn của sinh vật.                                    B. Vòng tuần hoàn của nước.  

C. Vòng tuần hoàn của thổ nhưỡng.                              D. Vòng tuần hoàn địa chất. 

Câu 9. Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm có? 

A. nước sông, nước ngầm, băng hà.                            B. nước biển, nước sông, khí quyển. 

C. nước sông, nước hồ và nước ao.                                D. nước biển, nước sông và nước ngầm. 

Câu 10. Con người đã khai thác, sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt và đời sống dưới 

dạng nào sau đây? 

A. Làm ao.              B. Xây hồ.                  C. Đào giếng.                 D. Làm đập. 
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C. DẶN DÒ: 

- Làm bài tập luyện tập và vận dụng 

- Xem trước nội dung Luyện tập và vận dụng của bài 18 (Lịch sử) 

 

 

 

 

 


